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1. Thông tin chung

1.1
Tên doanh nghiệp:


 

1.2
Tên tiếng Anh (nếu có):


1.3
Tên giao dịch (nếu có):


1.4
Tên viết tắt (nếu có):


1.5
Ngày thành lập: 
/
/


1.6
Mã số thuế:


1.7
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Ngày cấp:
/
/


2. Thông tin liên hệ

2.1
Địa chỉ trụ sở chính:


2.2
Số điện thoại:


2.3
Số fax:


2.4
Email:


2.5
Website (nếu có):


2.6
Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật:


- Họ và tên:



- Số điện thoại:



- Email:


3. Loại hình doanh nghiệp

3.1
Loại hình doanh nghiệp

	Loại hình
	Chọn
	Thông tin thêm

	Doanh nghiệp nhà nước
	 FORMCHECKBOX 

	

	Công ty cổ phần
	 FORMCHECKBOX 

	

	Công ty TNHH
	 FORMCHECKBOX 

	

	Công ty hợp danh
	 FORMCHECKBOX 

	

	Công ty liên doanh
	 FORMCHECKBOX 

	Tên đối tác và nước xuất xứ:

………………………..……………
	Tỷ lệ % vốn nước ngoài:

………………..………%

	Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
	 FORMCHECKBOX 

	Tên doanh nghiệp và nước xuất xứ:

………………………..……………………………………..…

	Doanh nghiệp tư nhân
	 FORMCHECKBOX 

	

	Loại khác (ghi rõ):
	 FORMCHECKBOX 

	


3.2
Các chi nhánh, đơn vị thành viên (nếu có) (
) 

	STT
	Tên
	Quan hệ (
)
	Địa chỉ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

4.1
Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính và doanh thu

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Lĩnh vực hoạt 

động chính 
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	
	Doanh thu
	Doanh thu xuất khẩu (nếu có) 
	Doanh 

Thu
	Doanh thu xuất khẩu 

(nếu có) 

	1
	Tổng doanh thu thuần
	
	
	
	

	2
	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	
	
	
	

	Tổng doanh thu thuần chia ra theo các hoạt động:

	3
	Sản xuất, gia công, cung cấp dịch vụ phần mềm
	
	
	
	

	4
	Sản xuất, lắp ráp, cung cấp dịch vụ phần cứng - điện tử
	
	
	
	

	5
	Sản xuất và cung cấp dịch vụ nội dung số
	
	
	
	

	6
	Tích hợp hệ thống CNTT
	
	
	
	

	7
	Đào tạo về CNTT
	
	
	
	

	8
	Phân phối/buôn bán các sản phẩm CNTT (
)
	
	
	
	

	9
	Cung cấp dịch vụ CNTT khác 
(ghi rõ)

……………………………………….

……………………………………….
	
	
	
	

	10
	Lĩnh vực khác (nếu có): ……………………………………….

……………………………………….
	
	
	
	


4.2
Các sản phẩm/dịch vụ chính và thị trường/khách hàng chính năm 2009
(nếu không có số liệu chính xác, đề nghị ước tính số gần đúng nhất có thể)

	STT
	Sản phẩm/dịch vụ chính (
)

(SP/DV)
	Tỷ trọng 

doanh thu (
)

(%)
	Tỷ trọng 

xuất khẩu (
)

(%) (nếu có)
	Thị trường

khách hàng chính (
)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


5. Nhân lực

5.1 Số lượng lao động phân loại theo trình độ

Đơn vị tính: Số người

	STT
	Loại lao động (LĐ)
	2008
	2009

	1
	Tổng số lao động trong doanh nghiệp (
)
	
	

	2
	Số LĐ trên đại học
	
	

	3
	Số LĐ đại học/cao đẳng
	
	

	4
	Số LĐ trung cấp/chứng chỉ nghề
	
	

	5
	Số LĐ phổ thông
	
	


5.2 Số lượng lao động phân loại theo công việc và thu nhập bình quân

Đơn vị tính: Số người và triệu đồng/tháng

	STT
	Loại lao động (LĐ)
	2008
	2009

	
	
	Số lượng
	Thu nhập bình quân
	Số lượng
	Thu nhập bình quân

	1
	Lao động gián tiếp (nhân viên văn phòng, hành chính, kế toán)
	
	
	
	

	2
	Lao động quản lý
	
	
	
	

	3
	Lao động trực tiếp


	3.1
	Sản xuất, gia công, cung cấp dịch vụ phần mềm
	
	
	
	

	
	
	3.2
	Sản xuất, lắp ráp, cung cấp dịch vụ phần cứng - điện tử
	
	
	
	

	
	
	3.3
	Sản xuất và cung cấp dịch vụ nội dung số (
)
	
	
	
	

	
	
	3.4
	Tích hợp hệ thống CNTT
	
	
	
	

	
	
	3.5
	Cung cấp dịch vụ CNTT khác (
)
	
	
	
	

	
	
	3.6
	Đảm bảo chất lượng (QA (
))
	
	
	
	

	
	
	3.7
	Lĩnh vực khác
	
	
	
	


5.3 Kinh phí đào tạo năm 2009: ……………………………… (triệu đồng)

6. Hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng (nếu có)

	Quy trình chất lượng
	Toàn doanh nghiệp 
	Đang xây dựng

	
	Cấp độ/ Số hiệu
	Năm đạt
	Cấp độ/ Số hiệu
	Năm dự kiến đạt

	ISO
	
	
	
	

	CMM
	
	
	
	

	CMMI
	
	
	
	

	IEC
	
	
	
	

	TCN 
	
	
	
	

	TCVN
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn khác (ghi rõ)
	
	
	
	


7. Hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) và đào tạo trong doanh nghiệp (nếu có)

· Bộ phận nghiên cứu phát triển riêng: Có    FORMCHECKBOX 
               Không   FORMCHECKBOX 

· Số lượng nhân viên bộ phận nghiên cứu phát triển: ………………

· Vốn đầu tư nghiên cứu phát triển hàng năm:    ……………………

· Số bằng phát minh, sáng chế được công nhận: ……………………

· Sản phẩm nghiên cứu phát triển tiêu biểu gần đây:  ………………

	Tên sản phẩm
	Thực hiện năm
	Triển khai năm
	Đăng ký bản quyền

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Giải thưởng doanh nghiệp đã đạt được (nếu có)

9. Sản xuất, cung cấp sản phẩm/dịch vụ phần mềm nguồn mở (PMNM) (nếu có)

Doanh nghiệp có sản xuất, cung cấp các sản phẩm/dịch vụ PMNM không?

	Có        FORMCHECKBOX 

	Không        FORMCHECKBOX 


	Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin dưới đây:

	STT
	Tên sản phẩm/ Giải pháp
	Loại sản phẩm


	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


10. Đề xuất, kiến nghị 
 (nếu có):

…….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………….

…….………………………………………………………………………………………………………….

…….………………………………………………………………………………………………………….

…….………………………………………………………………………………………………………….

…….………………………………………………………………………………………………………….

…….………………………………………………………………………………………………………….


11. Người khai thông tin:

Họ và tên:…….………………………………………………………






Vị trí:…………………………………………………………………






Chữ ký:









..............., ngày ......  tháng ...... năm 2010

Lãnh đạo đơn vị








       
       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

~~o0o~~~
Chính sách bảo mật


Các thông tin do doanh nghiệp cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về CNTT và được bảo mật theo pháp Luật.








�	() Các chi nhánh hoặc đơn vị thành viên: là những chi nhánh, đơn vị thành viên… của doanh nghiệp đã ghi trong mục 1 của ĐƠN ĐĂNG KÝ.


�	(4) Quan hệ: là Công ty con hay Đơn vị thành viên của doanh nghiệp. Nếu là loại khác xin ghi rõ.


�	() Phân phối/buôn bán các sản phẩm CNTT: bán buôn, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị và linh kiện điện tử, phần cứng máy tính, các sản phẩm phần mềm…


�	() Sản phẩm/dịch vụ chính của doanh nghiệp: ở đây được hiểu là sản phẩm hoặc dịch vụ chiếm tỷ trọng doanh thu lớn so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.


�	() Tỷ trọng doanh thu: doanh thu của SP/DV trên tổng doanh thu của doanh nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăm.


�	() Tỷ trọng xuất khẩu: doanh thu xuất khẩu của SP/DV trên doanh thu của SP/DV đó. 


�	() Thị trường/khách hàng chính: ví dụ: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc… hoặc trong nước.


�	() Tổng số lao động trong doanh nghiệp: là tổng số nhân lực hiện đang ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp với thời hạn trên 3 tháng.


�	() Sản xuất và cung cấp dịch vụ nội dung số: sản xuất và cung cấp các trò chơi điện tử, phát triển nội dung cho mạng di động, sản xuất các giáo trình bài giảng điện tử, cung cấp các dịch vụ tư vấn sức khỏe, giáo dục... qua môi trường mạng.


�	() Các dịch vụ CNTT khác: ví dụ các dịch vụ đào tạo CNTT, tư vấn, xây dựng dự án CNTT, chuyển giao công nghệ phần mềm, cung cấp mực máy in…


�	() QA: Quality Assurance.


�	 Ví dụ: Hệ điều hành máy chủ, hệ điều hành máy trạm, phần mềm kế toán, lập lịch… giải pháp phục vụ ngân hàng…


�	 Quý vị có thể đề xuất các ý tưởng, kiến nghị về: các cơ chế, chính sách; môi trường kinh doanh; xúc tiến thương mại, đầu tư v.v. trong lĩnh vực CNTT.







